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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 23 tháng 7 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

04:00 Eminence 3.7/5.7 147 20872 Nil  CDXMNS P0 Khu neo CT NSCC 

06:00 Minh Khánh 36 1.0/3.0 79 4451 Nil Tổng hợp Tránh bão 4QT Nil 

06:30 Nam dương 666 2.3/4.5 79 4368 Nil Tổng hợp Tránh bão 4QT Nil 

08:00 Phương Nam 189 2.8/3.0 79 4526 Nil Tổng hợp Tránh Bão Cầu 2 Đinh Trọng Mạnh/Nil 

08:00 Phương Nam 46 1.0/3.0 79 3090 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 5 Nil 

08:00 HÙNG KHÁNH 89 4.5/5.1 76 2986 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 Nil 

08:00 Phúc Thành 89 0.8/2.6 79 4524 Nil Tổng hợp Trú bão Cầu 3 Nil  

08:00 Long Tân 268 4.0/5.0 94 3187 ĐD 06 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 Lê Tuấn Dũng/Nil 

08:00 Lian Yi Da 2 Hao 1.8/5.8 154 24132 VAS 3006; 3008 Tổng hợp Tránh Bão 4QT Nguyễn Mạnh Thành/Pcf 

08:00 AULAC DIAMOND 4.0/6.0 127 12639 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

08:00 Peng Zhou 5.4/5.8 96 5285 VAS 3006 Tổng hợp Tránh bão 5QT Vũ Thanh Tùng/KPB 

08:30 HOA MAI 88 3.0/4.0 113 12704 ĐD: 06 Tổng hợp P0 Cầu 3 Lê Út Đăng/PTSC 
09:00 Việt Hà 27 0.2/2.6 79 3111 Nil Tổng hợp Tránh Bão Cầu 1 Nil 

09:00 HẢI NAM 68 3.0/4.0 79 4548 Nil CDXMNS Khu neo Jetty 2 Nguyễn Văn Thái/Nil 

10:00 Bellight 9.7/10.9 199 63073 VAS 3006; 3008 Tổng hợp Tránh Bão 3QT Nguyễn Mạnh Thành/KPB 

10:00 Belafonte 4.8/6.5 199 63396 
LS 135; 136 

ĐD 06 
Tổng hợp Tránh Bão Cầu 7 Đồng Ngọc Thanh/S&A 

10:30 EMINENCE 3.7/5.7 147 20872 NS 0; HC 06 CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 Lê Út Đăng/NSCC 

11:00 Vũ Đình 35 3.5 89 5435 LS 135 Tổng hợp Cầu 8 P0 Đinh Trọng Mạnh/Nil 

11:00 Khánh Minh 69 3.4/2.0 75 2231 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

12:00 Trường An 125 5.9/6.2 86.4 5196 NB 01 Tổng hợp Khu neo Cầu 2 Lê Tuấn Dũng/Nil 

12:00 Vinaship Pearl 4.0/5.0 157 24241 VAS 3006; 3008 Tổng hợp Tránh Bão 1QT Đồng Ngọc Thanh/Lavico 

12:00 Golden Concord 6.0/6.0 109 8168 VAS 3006 Tổng hợp Tránh Bão 3QT Vũ Thanh Tùng/KPB 

12:00 PTS Hải Phòng 02 3.0/5.0 99 4998 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vipco 

12:00 Vũ Đình 125 3.5 102 6996 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

12:00 IBT Tangguh 3.6/4.2 111 LS 135 LS 136 Tổng hợp Tránh Bão Cầu 8 Nguyễn Văn Thái/PTSC 



12:00 CALYPSO 4.5 145 18000 Sea Winer Tổng hợp Tránh Bão NĐ2 Nguyễn Mạnh Thành/HV 

12:00 MINH HẰNG 36 2.8 79 4050 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

12:30 Trường An 03 1.0/3.0 110 7754 NB 01 Tổng hợp P0 Cầu 1 Đinh Trọng Mạnh/Nil 

12:30 Yn Gwangyang 3.0/4.0 109 6583 Ptsc: 05;06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Lê Út Đăng/NK 

13:00 Phúc Hoàng 26 1.0/3.0 79 3795 Nil  Tổng hợp Tránh Bão Cầu 2  Nil 

14:00 Phương Nam 189 2.8/3.0 79 4526 Nil Tổng hợp Cầu 2 P0 Lê Tuấn Dũng/Nil 

14:00 Lem Gladiolus 6.2/7.6 199 64651 
NS 168; Sea 

Winner 
Tổng hợp Tránh Bão  Cầu 6 Đồng Ngọc Thanh/SME 

14:00 Long phú 20 30./4.0 112 8804 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Nguyễn Mạnh Thành/NSA 

15:00 KUN YI 4.5/4.6 92 4959 VAS 3006 Tổng hợp Tránh Bão 2AQT Vũ Thanh Tùng/KPB 

15:00 OCEAN 88 2.0/4.0 128 13117 Nil LHDNS P0 Khu neo CT ĐTP 

15:00 AULAC DIAMOND 4.0/6.0 127 12639 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Lê Út Đăng/NSA 

16:00 Ngọc An 68 2.0/3.0 92 4998 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Nguyễn Văn Thái/Vitaco 

16:00 Nam dương 666 2.3/4.5 79 4368 Nil Tổng hợp 1QT 4QT Nil 

16:00 Triệu Phú 256 0.6/2.4 79 3303 Nil Tổng hợp Khu neo 4QT 
Nil/Cập mạn Minh Khánh 

36 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 22.7.2025 

18:00 Kun Yi 5.4/6.0 92 4959 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KBP 

21:00 OCEAN FAITH 4.9/7.0 199 63591 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT S&A 

21:00 Tây Nam 01 3.2/3.5 119 7999 Nil LHDNS Tránh Bão Hải Phòng NSA 

21:00 
Hạ Long 09 

(Tm-Hai Ha Petro) 
3.0/4.0 104 4813 

Nil 
LHDNS Tránh Bão Hải Phòng Vitaco 

21:00 Gold Star 15 4.5 99 5915 Nil LHDNS Tránh Bão Hải Phòng Vitaco 
21:00 Sai Gon Sky 2.8/4.3 118 7118 Nil  LHDNS Tránh Bão Hải Phòng NSA 

22:00 Hoàng Hà Ocean  3.5/4.2 110 6800 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

22:00 Đức Thịnh 17 1.0/3.0 79 5680 Nil Tổng hợp Tránh Bão Khu neo Nil 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  
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- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   
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